
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hường B, Nguyễn Thị Hương B, Hoàng Thị Nguyệt  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô đến sớm thông thoáng lớp học 

- Trò chuyện cùng phụ huynh về sức khỏe của trẻ 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn,nhắc nhở trẻ cất ba lo, cất dép 

- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: hỏi trẻ về một số bạn trong lớp và một số đồ chơi trong 

lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè. một số hoạt động trong mùa hè và một số trang phục 

mùa hè. 

- Trò chuyện với trẻ về Giỗ tổ Hùng Vương, về biển, các hoạt động trên biển. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, chơi nhóm nhỏ, cô kể chuyện, đọc thơ, hát cho trẻ 

nghe.  
 

 

Thể dục sáng 

* Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát " Mùa hè đến".( Dụng cụ: Nơ) 

* Trọng động: - Hô hấp: Thổi bóng.  

- Tay: Lên cao – Hạ xuống.  

- Chân: Đứng nhún chân.  

- Bụng: Quay người 90.  

- Bật: Chụm tách. 

* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Làm quen văn học 

Truyện : Cóc gọi 

trời mưa  
 

Làm quen văn học 

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương  
 

Làm quen văn học 

Thơ : Bóng mây  

( Thanh Hào )  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Mưa Tg: 

Lê Lâm (MT27)  
 

Làm quen văn học 

Thơ: Cầu vồng. 

(Nhược Thuỷ)  
 

MT42, 

MT21, 

MT41, 

MT3, 

MT27 



T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ mưa (MT42)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn bánh 

chưng,bánh dày  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu trang 

phục mùa hè  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí chiếc 

phao bơi  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Di màu mặt 

nước  
 

T4 

Âm nhạc 

Hát : Mùa hè đến  

TCAN: Tai ai 

tinh  
 

Âm nhạc 

Nghe hát : Dòng 

Máu Lạc Hồng 

( Lê Quang) 

TCÂN: Nhảy 

theo nhạc  
 

Âm nhạc 

Dậy hát : Cháu 

vẽ ông mặt trời 

Nghe hát “ Cho 

tôi đi làm mưa 

với” (MT41)  
 

Âm nhạc 

Nghe hát: Bé yêu 

biển lắm 

Trò chơi: Nghe 

giai điệu đoán 

tên bài hát  
 

Âm nhạc 

Nghỉ lễ 30/04  
 

T5 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết trang 

phục mùa hè 

(5E)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

NBPB: To - nhỏ 

(MT21)  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết : Áo 

cộc , quần sóoc  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Bé và biển  
 

Hoạt động nhận 

biết 

Nghỉ lễ 1/5  
 

T6 

Vận động 

VĐCB: Bước 

qua vật cản 

TCVĐ: Thả 

bóng vào rổ  
 

Vận động 

VĐCB:Tung 

bóng cùng cô  
 

Vận động 

VĐCB:Ném 

bóng trúng đích. 

TCVĐ: Đuổi bắt 

ánh sáng (MT3)  
 

Vận động 

Đứng co 1 chân. 

TCVĐ: Bắt 

bướm  
 

Vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn 

nghèo có mang 

vật trên tay 

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa  
 

Hoạt động ngoài 

trời 
* Tuần 1: 

MT14 



- Thứ 2: HĐCCĐ: Quan sát, trò chuyện về lớp mẫu giáo của bé; TCVĐ: Chim sẻ và ô 

tô; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Quan sát vườn rau.; TCVĐ: Lăn bóng; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ dạo quanh sân trường; TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Chơi tự 

do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết mùa hè; TCVĐ: Tập tầm vông; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu âm nhạc với lớp D1; TCVĐ: Vũ điệu sôi động; Chơi tự do. 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: HĐCCĐ;Dạo quanh sân trường TCVĐ: Về đúng nhà; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Bé chơi với nướci.; TCVĐ: Trời nắng trời mưa; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát cô giáo tưới cây; TCVĐ: Chi chi chành chành; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát Cây hoa trong vườn; TCVĐ: Đá bóng; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu vận động với lớp D1; TCVĐ: Con bọ dừa; Chơi tự do. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Quan satd vườn rau; TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Quan sát bể bơi; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Tưới nước cho cây; TCVĐ: Tập tầm vong ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Giao lưu âm nhạc với lớp D1; ; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Lao động tập thể; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Trò chuyện về máy bay ; TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Xâu vòng bằng lá hoa màu xanh, đỏ, vàng 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Thăm quan vườn rau; TCVĐ: Cáo và thỏ ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: gấp máy bay giấy...."; ; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết :TCVĐ: Tập tầm vông ; Chơi tự do 

* Tuần 5: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Quan sát, trò chuyện về lớp mẫu giáo của bé; TCVĐ: Chim sẻ và ô 

tô; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Quan sát vườn rau.; TCVĐ: Lăn bóng; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Cho trẻ dạo quanh sân trường; TCVĐ: Dung dăng dung dẻ; Chơi tự 



do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết mùa hè; TCVĐ: Tập tầm vông; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu âm nhạc với lớp D1; TCVĐ: Vũ điệu sôi động; Chơi tự do. 

(MT14)  
 

Chơi tập ở các góc 

* Tuần 1 

+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng... 

- Kỹ năng: Trẻ biết dỗ em, cho em bé ngủ, cho em ăn... 

- Thái độ tuân thủ nội quy góc chơi 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

tô màu trường mầm non, một số đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt,đu quay... 

+ Góc hoạt động với đồ vật 

- Xây dựng công viên, bể bơi,, xây dựng khu vui chơi ngoài trời... 

+ Góc kỹ năng: . 

Cách mở cửa 

+ Góc Văn học: 

- Kể truyện, đọc thơ Về trường mầm non, lớp mẫu giáo của bé 

+ Góc âm nhạc 

hát vận động những bài hát về trường, lớp mầm non 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

* Tuần 2 

+Góc kỹ năng:( Góc trọng tâm) Cách mở cửa, đóng cửa 

- Chuẩn bị:đồ dùng, đồ chơi... 

- Kỹ năng: Trẻ biết cách mở cửa, đóng cửa... 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

tô màu tranh ảnh bác hồ... 

+ Góc bế em: 

chăm sóc em bé( ăn, ngủ, vệ sinh...) 

MT37 



+ Góc Văn học: 

- Kể truyện, đọc thơ Về Bác Hồ kính yêu 

+ Góc âm nhạc 

hát vận động những bài hát về Bác Hồ 

+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc cây 

* Tuần 3 

+ Góc Âm nhạc(Góc trọng tâm ).Biểu diễn văn nghệ chúc mừng sinh nhật bác 

- Chuẩn bị: Nhạc, trống lắc, kèn, sắc xô... 

- Kỹ năng: Trẻ hát to, biết nhún nhảy theo bài hát 

- Thái độ: tuân thủ nội quy góc chơi 

+ Góc kỹ năng: 

Cách đóng cửa 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

tô màu một số hoạt động trong lớp mẫu giáo 

+ Góc bế em: 

chăm sóc em bé( ăn, ngủ, vệ sinh...) 

+ Góc Văn học: 

- Kể truyện, đọc thơ Về trường lớp mẫu giáo 

+ Góc thiên nhiên: 

Chăm sóc cây 

* Góc Hoạt động với đồ vật (tuần 4): 

- Xâu vòng, xâu hoa tặng cô, tặng bạn, xếp chồng. 

- Mục đích: Trẻ biết xâu hoa, xâu vòng tặng cô, tặng bạn. 

- Chuẩn bị: Dây xâu hoa, vòng, hoa và hạt vòng bằng nhựa. 

- Tiến hành: 

+ Cô vào góc chơi cùng trẻ, trao đổi với trẻ về góc chơi. 

* Tuần 5 

+ Góc bé bế em(Góc trọng tâm ). 

- Chuẩn bị: Đồ chơi, đồ dùng... 



- Kỹ năng: Trẻ biết dỗ em, cho em bé ngủ, cho em ăn... 

- Thái độ tuân thủ nội quy góc chơi 

+ Góc bé chơi với hình và màu 

tô màu trường mầm non, một số đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt,đu quay... 

+ Góc hoạt động với đồ vật 

- Xây dựng công viên, bể bơi,, xây dựng khu vui chơi ngoài trời... 

+ Góc kỹ năng: . 

Cách mở cửa 

+ Góc Văn học: 

- Kể truyện, đọc thơ Về trường mầm non, lớp mẫu giáo của bé 

+ Góc âm nhạc 

hát vận động những bài hát về trường, lớp mầm non 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây (MT37)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Dạy trẻ tên và kể tên món ăn trong bữa ăn và cách chế biến. 

- Rèn cho trẻ có 1 số hành vi và thói quen tốt khi ăn: Mời cô mời bạn ăn và ăn từ tốn, 

Không đùa nghịch không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều lọai thức ăn khác nhau 

- Giáo dục trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. 

- Trò chuyện với trẻ và cách rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, , biết vệ sinh 

răng miệng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.  
 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: Trò chơi: Bổ Cam; Chơi tự chọn. 

- Thứ 3: Trò chuyện về lớp mẫu giáo của bé 

Thứ 4: Làm quen với bài hát "Cháu lên mẫu giáo"; Chơi tự chọn 

- Thứ 5: Dạy trẻ cách mở cửa; Tập xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng: Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: Trò chơi: Con Muỗi; Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần. 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: Chơi với đất nặn; Chơi tự chọn. 

- Thứ 3: Trò chơi: Trời nắng, trời mưa,'Chơi tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

 



- Thứ 4: Trò chơi:Chi chi chành chành; Chơi tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

- Thứ 5: Dạy trẻ cách đóng cửa; Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: Trò chơi: Con bọ dừa, Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: Trò chơi: Cáo và thỏ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Chơi với hình khối; Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Hát Ngày đầu tiên đi học; Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Trò chơi: Chi chi chành chành; chơi tự chọn 

- Thứ 6: Chơi với bóng, Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: Cho trẻ nghe kể chuyện trên băng hình. TC: Ô tô về bến. 

- Thứ 3: Xem phim hoạt hình, xem tranh ảnh…. TCVĐ: Bóng tròn to, Bỏ giỏ, Trời 

nắng trời mưa. Tung bắt bóng cùng cô, Ném vòng trúng đích, Ném bóng vào rổ, Nhảy 

lò cò, Ai ném xa. 

- Thứ 4: Cách đi tất. TCDG: Dung dăng dung dẻ, Tập tầm vông. 

- Thứ 5: Xem hình ảnh và trò chuyện về các loại đồ dùng nguy hiểm trong gia đình 

- Thứ 6: Ôn nhận biết màu xanh - màu đỏ ,phương tiện giao thông Cách đi tất. 

* Tuần 5: 

- Thứ 2: Trò chơi: Bổ Cam; Chơi tự chọn. 

- Thứ 3: Trò chuyện về lớp mẫu giáo của bé 

Thứ 4: Làm quen với bài hát "Cháu lên mẫu giáo"; Chơi tự chọn 

- Thứ 5: Dạy trẻ cách mở cửa; Tập xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng: Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: Trò chơi: Con Muỗi; Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần.  
 

Chủ đề - Sự kiện  Mùa hè đến  

Một số hiện tượng 

tự nhiên ( Nghỉ 

giỗ tổ hùng vương 

07/04)  

Trang phục mùa 

hè  
Bé yêu biển lắm  

Bé bảo vệ môi 

trường ( Nghỉ Lễ 

30/04 và 01/05)  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 4 lớp D2 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2025 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 


